
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂY SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Tây Sơn, ngày        tháng       năm 2022 

                      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế để lập Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường THCS Bình Thành 

Hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 04 phòng 

Địa điểm xây dựng: Xã Bình Thành, huyện Tây Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

và đo bóc khối lượng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách 

nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường 

THCS Bình Thành; hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 04 phòng; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-59-2015-nd-cp-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-278744.aspx
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Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công trình: Trường THCS Bình 

Thành; hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 04 phòng; 

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc duyệt chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo - kinh 

tế kỹ thuật công trình: Trường THCS Bình Thành; hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 

04 phòng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây và Phát triển quỹ 

đất huyện tại Tờ trình số 386/TTr-BQLDA ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc đề 

nghị phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình: Trường THCS Bình Thành; hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 04 

phòng và đề xuất của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế để lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật xây dựng công trình với những nội dung sau: 

1. Tên công trình: Trường THCS Bình Thành; hạng mục: Nhà bộ môn 02 

tầng 04 phòng. 

2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển 

quỹ đất huyện Tây Sơn. 

5. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Thành, huyện Tây Sơn. 

6. Quy mô công trình 

Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng (công trình giáo dục). 

- Xây dựng mới nhà bộ môn 02 tầng 04 phòng, diện tích xây dựng: 

349,02m
2
. Diện tích sàn khoảng: 642,62m

2
. 

- Kết cấu móng đơn bằng bê tông cốt thép đặt trên nền đất tự nhiên. Kết cấu 

khung bê tông cốt thép chịu lực. Móng tường xây đá chẻ. Tường xây gạch không 

nung (cốt liệu xi măng). Sàn tầng 2 và sàn mái BTCT đá 1x2 đổ tại chỗ dày 

100mm. Bản cầu thang BTCT đá 1x2 đổ tại chỗ dày 100mm. Bên trên sàn mái lợp 

ngói máy 22 viên/m
2
. Xà gồ, cầu phong, li tô bằng thép hộp mạ kẽm. 

- Các cấu kiện bê tông cốt thép cấp độ bền B15, B20 mác 200 và 250 đá 

1x2. 

- Nền lát gạch Ceramic (600x600)mm. Nền ram dốc đổ bê tông đá 1x2, mác 

150 dày 50, tạo nhám mặt. Bậc cấp sãnh, hành lang, cầu thang, tay vịn cầu thang 

trát granitô. Hệ thống cửa đi, cửa sổ gia công bằng khung ngoại thép hộp - kính 

trắng dày 5mm, bên dưới cửa đi panô tôn dập kiểu hoa văn dày 0,5mm có khung 
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sắt hoa bảo vệ. Tường, trụ trong và ngoài công trình sơn bả matít 1 lớp lót 2 lớp 

phủ.  

+ Thi công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống: Cấp điện (kể cả thiết bị dùng điện), 

cấp, thoát nước và thiết bị, hệ thống chống sét. Hệ thống mạng internet. Hệ thống 

PCCC, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho công trình. 

+ Hệ thống đèn EXIT - sự cố: Bao gồm đèn chỉ hướng thoát hiểm EXIT và 

đèn chiếu sáng sự cố. Hệ thống nguồn điện AC cho đèn EXIT và chiếu sáng sự cố.  

- Công tác thiết kế các hạng mục công trình nêu trên đảm bảo tuân thủ các 

quy trình, quy phạm và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hiện hành. 

7. Đơn vị lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế để lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật: Công ty TNHH Lê Nguyễn.  

8. Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  

8.1. Mục đích khảo sát thiết kế lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật   

+ Thu thập tài liệu để xác định sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình. 

+ Khảo sát điều kiện hiện trạng, xác định vị trí cụ thể, lựa chọn hình thức 

đầu tư, quy mô công trình. 

+ Lựa chọn phương án xây dựng công trình tối ưu, đề xuất các giải pháp 

thiết kế hợp lý, tính tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội 

của dự án. 

8.2. Thiết kế bản vẽ thi công 

Trên cơ sở kết quả thu thập tài liệu, tính toán lập thiết kế bản vẽ thi công cho 

công trình: Trường THCS Bình Thành; hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 04 phòng. 

- Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng 

+ TCVN 8794 - 2011: Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế; 

+ TCVN 2737 - 1995: Tải trọng và tác động; 

+ TCVN 5574 - 2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; 

+ TCVN 5574 - 2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết 

kế; 

+ TCVN 5573-1991: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - TCTK; 

+ TCXD 45 - 1978: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 

+ TCXD 78 - 1991: Nền, móng công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; 

+ TCVN 9379 - 2012: Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính 

toán; 

+ TCVN 5575 - 2012: Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế; 

+ TCVN 4453 - 1995: Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Tiêu chuẩn thi công 

và nghiệm thu; 
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+ TCVN 4612 - 1988: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng: kết cấu bê tông 

cốt  thép. Kí hiệu quy ước bản vẽ; 

+ TCVN 5718 - 1993: Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây 

dựng, yêu cầu xây dựng chống thấm nước; 

+ TCVN 9258:2012 - Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế; 

+ TCVN 9377 - 1:2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng thi công và 

nghiệm thu. Phần 1 Công tác láng, lát trong xây dựng; 

+ TCVN 9377 - 2:2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng thi công và 

nghiệm thu. Phần 2 Công tác trát trong xây dựng; 

+ TCVN 9377 - 3:2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng thi công và 

nghiệm thu. Phần 3 Công tác ốp trong xây dựng; 

+ TCVN 9206 - 2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công 

cộng - Tiêu chuẩn thiết kế ; 

+ TCVN 9207 - 2012: Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng - 

Tiêu chuẩn thiết kế ; 

+ TCVN 4756 - 1989: Quy phạm về nối đất nối không các thiết bị điện; 

+ TCXD 25 - 1991:Tiêu chuẩn thiết kế đường dây dẫn điện trong nhà và 

công trình công cộng; 

+ TCVN 4474 - 1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

+ TCVN 4513 - 1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

+ TCVN 5502 - 2003: Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng; 

+ TCVN 6772 - 2000: Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô 

nhiễm cho phép; 

+ TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình; 

+ QCVN 06: 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 

nhà và công trình; 

+ TCTK 46-2007: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

- Các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan đến loại công việc trong thi 

công xây lắp; 

8.3. Dự toán xây dựng công trình 

Tính toán kinh tế xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình 

trên khối lượng công việc thực hiện áp dụng đơn giá xây dựng tỉnh Bình Định; 

thông báo giá của Sở Tài chính Bình Định, các định mức dự toán xây dựng cơ bản 

chuyên ngành và văn bản, thông tư hiện hành của nhà nước. 

9. Dự toán chuẩn bị đầu tư 

- Căn cứ  quy mô đầu tư đã được cấp quyết định đầu tư cho phép; 
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- Căn cứ suất đầu tư các công trình tương đương về quy mô và cùng thời 

điểm; 

- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; 

Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tạm tính: 238.237.000 đồng 

(Hai trăm ba mươi tám triệu, hai trăm ba mươi bảy ngàn đồng) 

( Có hồ sơ nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật kèm theo) 

10. Nhiệm vụ khảo sát địa chất 

10.1 Mục đích khảo sát xây dựng 

- Xác định sự phân bố của các lớp đất đá theo chiều rộng, chiều sâu trong 

khu vực khảo sát, nơi xây dựng công trình. 

-Thu thập, xác định được các chỉ tiêu cơ lý của đất nền, tính đồng nhất, độ 

bền của đất tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm, sức chịu tải của các lớp đất 

trong khu vực khảo sát để từ đó người thiết kế có số liệu thiết kế, lựa chọn giải 

pháp móng, kích thước móng và độ sâu chôn móng an toàn và hợp lý cho từng 

hạng mục công trình có tải trọng khác nhau. 

- Xác định đặc điểm, cao độ mực nước ngầm trong khu vực khảo sát ảnh 

hưởng đến điều kiện thi công, sử dụng công trình. 

- Cung cấp các chỉ tiêu tính toán của các đơn nguyên địa chất nhằm phục vụ 

cho công tác thiết kế nền móng công trình, đề xuất các biện pháp xử lý nền móng. 

Đánh giá địa tầng và tính chất cơ lý các lớp đất khu vực xây dựng công trình nhằm 

cung cấp số liệu để phục vụ công tác thiết kế nền móng công trình. 

10.2. Phạm vi khảo sát xây dựng 

Công tác khảo sát địa chất được tiến hành trong phạm vi xây dựng công 

trình: Trường THCS Bình Thành; hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 04 phòng.  

10.3. Nhiệm vụ công tác khoan khảo sát xây dựng 

Những yêu cầu kỹ thuật của công tác khảo sát địa chất công trình gồm; 

- Công tác khoan khảo sát:  

- Thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn (SPT):    

- Công tác lấy mẫu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý:  

- Viết nhật ký khảo sát.  

- Thí nghiệm mẫu đất đá tại phòng thí nghiệm:  

- Lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất. 

10.4. Các tiêu chuẩn khảo sát áp dụng 

- TCVN 4419:1987; Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản. 

- TCVN 9437: 2012; Khoan thăm dò địa chất công trình. 
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- TCXD 9363:2012; Khảo sát cho xây dựng - khảo sát địa kỹ thuật cho nhà 

cao tầng. 

- TCXD 112:1984; Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị 

mới và sử dung tài liệu vào thiết kế công trình. 

- TCVN 9362:2012; Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và Công trình. 

- TCVN 2683:2012; Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói vận chuyển và bảo 

quản mẫu đất. 

- TCVN 5960: 2012; Hướng dân thu thập vận chuyển và lưu trữ mẫu đất 

- TCVN 9351: 2012; Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - 

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn. 

- TCVN 10304: 2014 Móng cọc -Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 4198 : 2014; Đất xây dựng - Phương pháp phân tích thành phần hạt 

trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4195 : 2012; Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng 

riêng trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4196 : 2012; Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút 

ẩm  

- TCVN 4197 : 2012; Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn chảy 

dẻo trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4200 : 2012; Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún 

trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4199 : 2012; Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt 

trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4202 : 2012; Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể 

tích trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 8724 : 2012; Đất xây dựng - Phương pháp xác định góc nghỉ tự 

nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm. 

10.5. Khối lượng, Dự toán chi phí khảo sát 

Căn cứ quy mô và tính chất của công trình, căn cứ điều kiện địa chất khu 

vực khảo sát, chúng tôi đề xuất khối lượng khảo sát như sau. 

- Khối lượng dự kiến thực hiện. 

- Tại khu vực khảo sát, đất nền thuộc loại đất đá cấp I - III. Căn cứ TCVN 

9363 - 2012 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa chất kỹ thuật. TCVN 9437-2012: 

Khoan thăm dò địa chất công trình. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng công trình có 

quy mô như trên, khối lượng khảo sát được đề xuất như sau: 

- Công tác khoan: Khoan 2 lỗ khoan, độ sâu khoan là 8.0 mét, tổng số là 

16.0 mét khoan. Cao độ lỗ khoan là cao độ nền đất tự nhiên Cos ± 0.00 mét.  

- Công tác lấy mẫu: Lấy 02 mẫu đất thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất. 
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STT Cấp đất đá 
Tên lỗ 

khoan 

Độ sâu 

khoan  m t  

M u 

nguyên 

trạng 

Thí 

nghiệm 

SPT  lần  

1 I - III LK1 8,0 3 3 

2 I - III LK2 8,0 3 3 

Tổng cộng 2 lỗ khoan 16,0 6 6 

Các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm 

STT Tên công việc ĐVT  
Khối 

lượng 

1 
Công tác khoan thủ công trên cạn,  độ sâu khoan 0m đến 

10m, cấp đất đá I-III (2 lỗ x 8m = 16m) 

1m 

khoan 16 

2 
Công tác thí nghiệm tại hiện trường, thí nghiệm xuyên 

tiêu chuẩn SPT, cấp đất đá I-III 

 1 lần thí 

nghiệm 6 

3 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 

chỉ tiêu khối lượng riêng 

1 chỉ tiêu 
6 

4 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 

chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm 

1 chỉ tiêu 
6 

5 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 

chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy 

1 chỉ tiêu 
3 

6 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 

thành phẩn hạt 

1 chỉ tiêu 
6 

7 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 

sức chống cắt trên máy cắt phẳng 

1 chỉ tiêu 
3 

8 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 

tính nén lún trong điều kiện không nở hông 

1 chỉ tiêu 
3 

9 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 

khối thể tích (dung trọng) 

1 chỉ tiêu 
3 

10 
Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, 

xác định góc nghỉ tự nhiên của đất 

1 chỉ tiêu 
3 

 * Khối lượng trên có thể thay đổi tùy điều kiện thực tế khi tiến hành khoan 

khảo sát ngoài hiện trường. 

( Có hồ sơ nhiệm vụ khảo sát kèm theo) 

13. Thời gian thực hiện: 30 ngày. 

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển 

quỹ đất huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng 

theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám 

đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết 

định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, C1; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Phan Chí Hùng 
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